
Mẫu số: 06
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHÁNH CƯỜNG

Phụ lục
PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- UBND  ngày        /3/2026 của UBND xã Khánh Cường)

Đơn vị: đồng

STT Mã QHNS Chương Loại Khoản Mã
Nguồn Tên đơn vị

Số tiền

Ghi chú
Tổng cộng

Chính sách theo Nghị
định số 238/2025/NĐ-

CP ngày 03/9/2025
của Chính phủ

Chính sách theo Nghị
định số 277/2025/NĐ-
CP ngày 20/10/2025

của Chính phủ

1 1116805 822 070 071 12 Trường Mầm non Phổ Khánh 176.705.000 73.025.000 103.680.000

2 1116806 822 070 071 12 Trường Mầm non Phổ Cường 123.785.000 31.625.000 92.160.000

3 1107887 822 070 072 12 Trường Tiểu học Phổ Khánh 5.550.000 5.550.000

4 1107902 822 070 073 12 Trường THCS Phổ Khánh 63.015.000 63.015.000

5 1009693 822 070 073 12 Trường THCS Phổ Cường 40.225.000 40.225.000

6 1162616 832 070 098 12 Phòng Văn hóa - xã hội 230.000.000 230.000.000

Tổng cộng 639.280.000 443.440.000 195.840.000
Tổng dự toán chi ngân sách xã bằng số: 639.280.000đồng
Tổng dự toán chi ngân sách xã bằng chữ: Sáu trăm ba mươi chín triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng.
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